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· THS. Trần Anh Tuấn
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CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1. Thông tin về dự án:
1.1. Tên đồ án:

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao.
1.2. Địa điểm xây dựng:

- Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1.3. Chủ đầu tư:

- Ban quản lý các dự án đầu tư và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi.
1.4. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch:

- Công ty Cổ phần phát triển đô thị Angkora. 

1.5. Hình thức đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới.

1.6.  Loại, Cấp công trình:


- Loại công trình: Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật.


- Cấp công trình: Công trình cấp III.

2. Tổng quát về dự án:

· Sau khi có Quyết định 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, thành phố Quảng Ngãi tập trung phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển hạ tầng, phát triển không gian, cảnh quan kiến trúc theo mô hình hiện đại, mở rộng phát triển đô thị về hướng biển và về hướng Bắc.

· Việc nâng cấp đô thị thành phố Quảng Ngãi từ loại III lên đô thị loại II trực thuộc tỉnh là tiền đề để thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Mục tiêu của thành phố Quảng Ngãi là phấn đấu trở thành đô thị biển năng động và thân thiện, có nhiều đóng góp cho phát triển vùng và cả nước. Vì thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xem đây là nhiệm vụ đột phá, nhằm xây dựng và phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II.

· Theo đó, thành phố sẽ tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên kết nối với Khu Kinh tế Dung Quất, khu đô thị VSIP... Và để hiện thực hóa điều này, mới đây, thành phố đã lập xây dựng cầu Thạch Bích. Đây là cây cầu thứ 3 nối bờ nam với bờ bắc sông Trà Khúc để mở hướng phát triển không gian đô thị.

· Sau khi cầu Thạch Bích hình thành, việc tạo hình ảnh đô thị 2 đầu cầu là vô cùng quan trọng nhằm tạo nên diện mạo văn minh, hiện đại cho thành phố Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực bờ Nam phía trung tâm thành phố hiện hữu.
CHƯƠNG II

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH
1. Các căn cứ pháp lý:
· 
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội khóa XIV. 

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội khóa XII. 

· Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

· Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; 

· Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và duy hoạch đô thị;

· Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ khu tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi; 

· Căn cứ Công văn số 681/UBND-CNXD ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 
· Căn cứ Quyết định số 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 
· Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cập nhật, bổ sung phần diện tích 17.791m2 vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ khu tái định cư Khu II Đê Bao đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015; giảm quy mô diện tích của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao phục vụ dự án Trung Tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; 
· Căn cứ Công văn số 1563/UBND-CNXD ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu giá quỹ đất.
· Căn cứ Công văn số 2078/UBND-CNXD ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1563/UBND-CNXD ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh.
· Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi – tỷ lệ 1/2000 tại các khu đất có ký hiệu CC-01, HC-01, QT-01 và tuyến đường Phan Long Bằng; 
· Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 24/1/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao; 
2. Tài liệu sử dụng: 
Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây Dựng hiện hành.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố quảng ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Niên giám thống kê năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 của thành phố Quảng Ngãi.

 Các quy hoạch, dự án liên quan;

Bản đồ khảo sát hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch tỷ lệ 1/2000.

Các số liệu điều tra cơ bản, các dự án đầu tư, các văn bản pháp lý có liên quan.

                                                          CHƯƠNG III
       SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
1. Sự cần thiết lập quy hoạch:
· Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những trung tâm kinh tế chính khu vực miền Trung về công nghiệp chế biến, gia công, thương mại, dịch vụ, du lịch và hậu phương quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

· Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã dự kiến quy hoạch khu trung tâm hành chính tập trung mới của tỉnh tại Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, kết hợp với chủ trương của Chính Phủ hạn chế cắt giảm đầu tư công do đó đến nay khu đất tại Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi vẫn còn để trống, chưa được đầu tư xây dựng. 

· Theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cập nhật, bổ sung phần diện tích 18.791m2 vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ khu tái định cư Khu II Đê Bao đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015; giảm quy mô diện tích của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao phục vụ dự án Trung Tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; 
· Vì vậy, việc thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ khu tái định cư Khu II Đê Bao thành phố Quảng Ngãi là hết sức cần thiết, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của tỉnh và tăng cường khả năng dung nạp, khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đánh giá lại quá trình thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo đồ án đã phê duyệt và phục vụ cho công tác quản lý qui hoạch xây dựng, quản lý đất đai, góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường;

2. Mục tiêu điều chỉnh đồ án:

· Nhằm đánh giá hiện trạng lại quá trình sử dụng đất của các hộ dân trong khu vực, đánh giá lại quá trình thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Khu dân cư theo đồ án đã phê duyệt và phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan đô thị; quản lý đất đai.

· Điều chỉnh để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận, làm cơ sở cho việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân, đồng thời, góp phần ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận, hài lòng của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

3. Nhiệm vụ lập quy hoạch:
· Xác định quy mô, ranh giới khu vực điều chỉnh;

· Thu thập xử lý số liệu, tài liệu, hiện trạng kinh tế, xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa bàn;

· Xác định mối quan hệ của khu quy hoạch với các khu chức năng khác trong khu vực;

· Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch;

· Đề xuất các giải pháp phân bố đất đai đai theo các nhu cầu sử dụng đất trong khu quy hoạch.;

· Tổ chức không gian cảnh quan khu vực phù hợp với đặc thù của địa phương;

· Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.

4. Sự phù hợp với quy hoạch:
Dự án trên phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2020 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 .
CHƯƠNG IV
CÁC ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

1. Vị trí giới cận, quy mô diện tích khu đất điều chỉnh quy hoạch:
· Khu vực điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao thành phố Quảng Ngãi, quy mô diện tích khoảng 8,25 ha, được xác định với giới cận:

+ Phía Đông: Giáp phần còn lại của Quy hoạch chi tiết Khu II Đê bao phục vụ dự án Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi;

+ Phía Tây: Giáp đường Chu Văn An.

+ Phía Nam: Giáp đường Hai Bà Trưng.

+ Phía Bắc: Giáp đường Tôn Đức Thắng.

· Quy mô dân số dự báo dự báo khoảng 1500 người.
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH.
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2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên:


2.1.  Địa hình địa mạo:

· Khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng có địa hình bằng phẳng, một phần đất phía Tây đã được san mặt bằng, khu vực một số nhà hiện trạng hiện đang được tháo dỡ và phần đất còn lại trồng hoa màu. Độ dốc tự nhiên tương đối nhỏ (i = 0.1%), hướng địa hình chủ yếu theo hướng Tây Bắc sang Đông Nam (thoát nước mặt chủ yếu vào tuyến mương thoát nước và đổ về các vị trí cống dọc đường Tôn Đức Thắng và đường Chu Văn An;

2.2. Khí hậu:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu miền Trung Trung Bộ, có nền nhiệt độ cao và ít biến động.

· Nhiệt độ:

Đặc điểm nổi bậc của vùng này mang tính chất nhiệt đới nóng ẩm,một năm phân làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

+ Nhiệt độ trung bình:             25,0OC.

+ Nhiệt độ cao nhất: 
       41,5OC.

+ Nhiệt độ thấp nhất: 
         8,0OC.

· Lượng mưa:

· Khu vực nghiên cứu có lượng mưa giống với các khu vực khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi;

· Lượng mưa trung bình trong năm là 2.685mm, lượng mưa vùng núi cao hơn vùng đồng bằng, biên độ dao động từ 1.000 - 3.500mm;

· Tháng có lượng mưa trung bình cao nhất 725,9mm (tháng 11);

· Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất 33,8mm (tháng 2);

· Mùa khô từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng 8 âm lịch hàng năm, mùa khô khí hậu có nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió mùa Tây Nam mạnh xuất hiện làm tăng lượng bốc hơi, gây khô hạn nhanh đối với vùng đất trống và độ che phủ thấp. Mùa này lượng mưa thấp nên thường xảy ra nắng hạn, có khi khô hạn kéo dài.

· Mùa mưa bắt đầu từ hạ tuần tháng chín âm lịch đến thượng tuần tháng giêng âm lịch năm sau, độ ẩm tăng cao, lượng mưa lớn, liên tục và tập trung quy tụ vào 4 tháng cuối năm, nhiều nhất vào tháng 10 và tháng 11 (chiếm 50% lượng mưa cả năm), có ngày mưa lớn nhất đến 525mm, mưa bão thường gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến các công trình giao thông và khu dân cư, gây lũ quét và ngập lụt ở thung lũng, khó khăn cho việc dẫn thoát thủy  ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.  

· Độ ẩm:

Độ ẩm tăng nhanh vào mùa mưa ,hàng năm độ ẩm lớn bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 03 năm sau.

· Độ ẩm tương đối bình quân là 84%;

· Độ ẩm tương đối thấp nhất là 60%;

· Độ ẩm tương đối cao nhất là 90%.

Nhiệt độ, lượng mưa, tổng số giờ nắng và độ ẩm không khí của thành phố trong năm đều phân bố không đều và phân theo hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

· Bốc hơi:

Vào những tháng mùa hè lượng bốc hơi lên đến 112mm.Vào các tháng mùa mưa lượng bốc hơi thấp chiếm từ 10-20% và từ 20-40% vào những tháng cuối mùa mưa.

· Lượng bốc hơi trung bình năm đạt khoảng 929,2mm. 

· Lượng bốc hơi lớn nhất trong năm 107,9mm.

· Nắng:

Tổng số giờ nắng trong năm đạt từ 1800 - 2300 giờ.

· Cường độ nắng thấp nhất vào mùa mưa (tháng 9 - tháng 1 năm sau)

· Cường độ nắng thấp thứ nhì từ tháng 1 đến giữa tháng 4 .

· Cường độ nắng cao nhất trong năm từ tháng 4 đến cuối tháng 8. 

· Gió:

Gió mạnh và bão ảnh hưởng nhiều đến khu vực. Hướng gió thịnh hành theo địa hình Đông Bắc - Tây Nam, tốc độ trung bình từ 2,5-3 m/giây. Thỉnh thoảng có những cơn lốc mạnh gây ngã đổ hoa màu, cây cối và nhà cửa, làm thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong thành phố. Chế độ gió như trên thuận lợi cho phát triển các trạm điện nhỏ.

· Bão:

Bão thường đổ bộ vào đoạn bờ biển nước ta từ tháng 7 đến tháng 11. Vào tháng 7, tháng 8 đường đi của bão thường hướng vào đoạn bờ biển phía Bắc nước ta. Từ tháng 9 trở đi đường đi của bão ngày càng lệch dần về phía Nam và cũng từ tháng này trở đi bão mới thật sự ảnh hưởng tới Quảng Ngãi. Đó là những cơn bão đi vào đoạn bờ biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. 
· Tháng 10 có nhiều khả năng nhất ảnh hưởng của bão tới Quảng Ngãi, sau đó đến tháng 9 và tháng 11, các tháng khác khả năng không lớn.

· Trung bình hàng năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố. Tuy nhiên trong từng năm cụ thể có năm bị ảnh hưởng đến 4 cơn bão, lại có năm không xuất hiện cơn bão nào. 

2.3. Địa chất thủy văn và địa chất công trình:

Hiện nay khu vực quy hoạch chưa khoan thăm dò địa chất thuỷ văn. Khi xây dựng công trình cần khoan thăm dò địa chất thủy văn để xử lý nền móng.

Khu vực nghiên cứu nằm trong phức hệ địa hình đồng bằng tích tụ hỗn hợp sông biển, cấu tạo bởi cát bột, sét màu xám đen, xám vàng sát biển cấu tạo bởi cát. Đất có cường độ chịu lực tốt. Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng công trình cần thiết khoan khảo sát để có thể đánh giá được địa chất khu vực quy hoạch một cách cụ thể.

2.4. Thủy văn:

Khu vực lập quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn của sông Trà Khúc tại cầu Thạch Bích. 
· Dòng chảy: chủ yếu do hai dòng triều lưu và dòng hải lưu gió đóng vai trò quyết định.

· Dòng chảy gió: Hướng chính là hướng Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc, tốc độ dòng chảy đáy lớn nhất là 0,89m/s.

· Dòng triều lưu: hướng chính dòng chảy trong kỳ triều cường là Bắc và Đông Bắc, trong kỳ triều kém là Tây Bắc và Đông Nam. Thông thường từ 0,3 - 0,5m/s. Dòng triều tổng cực đại chỉ xảy ra khi trường hợp gió bão trùng với chu kỳ triều thiên văn. Tốc độ cực đại 2,5m/s.

· Hiện tượng nước dâng: Nước dâng do dao động của gió mùa và hiện tượng nước dâng do gió bão gây nên. Có thể đạt cao từ 1,5 - 3m tùy theo hướng và vận tốc gió.

2.5.  Cảnh quan thiên nhiên:

Khu vực nghiên cứu thiết kế nằm tại vị trí tạo nên bộ mặt đô thị phía Nam Cầu Thạch Bích, hiện tại đã có một số khu dịch vụ hỗn hợp và công viên bờ sông đang hoạt động. Khu vực được hình thành sẽ kết hợp với cảnh quan hiện trạng tạo thành một khu đô thị hiện đại với đa dạng các loại hình ở, tiện ích công cộng và vui chơi giải trí. 
3. Hiện trạng sử dụng đất và xây dựng:

3.1. Đặc điểm dân cư, kinh tế, xã hội:

· Về mật độ dân số khu vực này dân số tập trung đông. Ở đây người dân sinh sống bằng dịch vụ là chủ yếu. Nhìn chung, nền kinh tế của xã đang trên đà phát triển về mọi mặt, cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện, mạng lưới giao thông được kết nối vô cùng thuận tiện.  

· Trong khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng có các cụm dân cư nhỏ, nhà ở chủ yếu theo kiểu tường gạch chịu lực, mái lợp ngói hoặc tôn hiện đang được tháo dỡ để di chuyển người dân đến khu vực tái định cư gần đó nhằm tạo mặt bằng sạch để kịp thời đưa vào đấu giá khu vực.

+ Tổng số dân trong phường khoảng 7004 người.

+ Mật độ dân số đạt 2.036 người/km²


3.2. Hiện trạng sử dụng đất.
Khu vực khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao quy mô 6,37ha đã được duyệt theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã được thi công 1 phần, 1 phần vẫn còn vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khu vực bổ sung có tổng diện tích đất khoảng 1,88 ha có hiện trạng sử dụng đất như sau:
· Khu phía Tây khu vực đã san lấp chiếm 43,46%. 

· Đất giao thông chiếm tỉ lệ khoảng 9,55% gồm một số đường đất đi lại trong khu vực.

· Khu nhà đã phá dỡ mái chiếm tỷ lệ 4,72% để giải phóng mặt bằng.

· Đất ở hiện trạng có diện tích khoảng 518,97m2 chiếm 2,76%: một số nhà hiện trạng đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Các công trình xây dựng tự phát, chưa có sự quản lý về mật độ, khoảng lùi, chiều cao xây dựng.
· Đất trồng màu chiếm khoảng 41,84%.

· Còn lại là đất nghĩa địa, đất chưa sử dụng và đất giao thông.
Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất phần bổ sung:
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ %

	1
	Đất đã san lấp mặt bằng
	SL
	8.166,48 
	43,46

	2
	Khu nhà đã phá dỡ mái
	PD
	886,51 
	4,72

	3
	Đất ở hiện trạng
	OHT
	518,97 
	2,76

	4
	Đất trồng màu
	DM
	7.862,90 
	41,84

	5
	Đất nghĩa địa
	ND
	103,70
	0,55

	6
	Đất chưa sử dụng
	CD
	354,13
	1,88

	7
	Đất giao thông
	 
	898,49 
	4,78

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	18.791,18 
	100,00
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Khu vực đã giải phóng mặt bằng
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Khu vực đường Tôn Đức Thắng


3.2. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:


Không gian kiến trúc của khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm phía Nam bờ sông Trà Khúc xen lẫn khu dân cư đang được giải phóng mặt bằng. Các không gian trống là đất đã giải phóng mặt bằng và đất hoa màu. Nhìn chung, khu vực còn nhiều lộn xộn chưa xứng tầm bộ mặt đô thị phía Nam sông Trà Khúc tại cầu Thạch Bích.
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Khu nhà đã phá dỡ mái


3.3. Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng giao thông

· Giao thông đối ngoại: 2 tuyến đường chính Tôn Đức Thắng lộ giới 13,5m, mặt đường hiện trạng khoảng 5,5m và đường Chu Văn An lộ giới 28m, mặt đường hiện trạng khoảng 17m.
· Giao thông nội bộ: các tuyến đường nội bộ trong khu vực đã thi công với lộ giới từ 13,5-16,5m, một số đường trong khu vực mở rộng là một số đường đất và đường bê tông có chiều rộng từ 1,5-3m phục vụ cho các hộ dân đang sinh sống.
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Đường Chu Văn An
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Đường phụ đường Tôn Đức Thắng
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Đường quy hoạch phía Nam khu vực
b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

· Nền xây dựng:
· Hiện trạng nền xây dựng: Địa hình khu vực nghiên cứu có cao độ thay đổi không lớn, chủ yếu đất ở, đất màu, đất trống.

· Hệ thống thoát nước mưa:
· Hiện trạng khu đất quy hoạch có tuyến cống thoát nước D800 chạy trên vỉa hè đường Chu Văn An.
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Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm trên đường Chu Văn An

c. Hiện trạng hệ thống cấp nước

· Hiện trạng khu vực chưa lắp đặt hệ thống cấp nước sạch, tuy nhiên gần đó có tuyến ống gang D300 chạy trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng.
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Trạm bơm nước cấp nước số 5 của thành phố, nằm trên đường Hai Bà Trưng
d. Hiện trạng hệ thống cấp điện

· Hiện trạng khu đất quy hoạch có đường điện trung thế 22kV ngầm dọc theo tuyến đường Chu Văn An. 

· Trạm biến áp hạ thế 22/0,4kV công suất 160kVA, trên tuyến đường Chu Văn An.
e. Hiện trạng thoát nước bẩn, quản lý CTR, nghĩa trang và vệ sinh môi trường

· Thoát nước bẩn:

· Khu vực chưa có hệ thống thoát nước bẩn. Nước bẩn chỉ xử lý cục bộ bằng bể tự hoại và chảy ra hệ thống kênh, mương trong khu vực;

· Quản lý chất thải rắn:

· Chất thải rắn sinh hoạt đã được thu gom hàng ngày.
f. Thông tin liên lạc:

· Hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc trong khu vực nghiên cứu cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng.

· Đánh giá chung:

Thuận lợi:

· Vị trí rất thuận lợi, trung tâm thành phố, giáp các tuyến đường Tôn Đức Thắng, đường Chu Văn An; nằm tại khu vực sông Trà Khúc và cầu Thạch Bích thuận lợi kết nối giao thông đến các khu vực khác;

· Địa hình khá bằng phẳng, cốt cao độ hiện trạng không bị quá thấp, chi phí san nền không nhiều;

· Địa chất tốt, rất thuận lợi cho xây dựng công trình;

· Công tác đền bù cho người dân trong khu vực quy hoạch đã được Tỉnh thực hiện đền bù về cơ bản xong; chỉ còn khoảng vài hộ dân đang giải quyết đền bù để kịp thời giao đất sạch cho Nhà đầu tư; 

· Hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước… khá thuận lợi cho đấu nối hạ tầng kỹ thuật;

 Khó khăn:

· Phải đầu tư mới toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, trên nguyên tắc cần phải kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực chung quanh.
· Việc giải tỏa đền bù và chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực thực hiện dự án sẽ có những khó khăn nhất định. 

CHƯƠNG V
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Những tiêu chí cần tuân thủ trong đồ án quy hoạch:
· Tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng đô thị;

· Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030;

· Đồ án quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi – Tỷ lệ 1/2000;

· Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao tại phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi được Phòng quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi thẩm định, UBND thành phố phê duyệt;

· Định hướng nâng cấp Thành phố Quảng Ngãi lên đô thị loại II.
2. Tính chất, tiền đề đề xuất chức năng quy hoạch:


2 .1 Mối liên hệ vùng và các dự án liên quan:


Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi là một phần điều chỉnh của đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao thành phố Quảng Ngãi, vì vậy có mối quan hệ mật thiết với khu quy hoạch đã được duyệt.

Vị trí quy hoạch khu dân cư nằm tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi có tầm ảnh hưởng rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế thành phố cũng như phát triển kinh tế cho khu quy hoạch, trong tương lai sẽ rất phát triển. 
· Các dự án liên quan:

+ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

+ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

2.2. Tính chất của khu quy hoạch:

· 
Là khu đô thị, kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, khai thác quỹ đất đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển cho khu vực. 

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

3.1. Quy mô dân số, lao động:
· Cơ sở dự báo quy mô dân số dựa trên tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh  trong các năm gần đây (0,1%) với lực lượng lao động chiếm khoảng 54%. Tuy nhiên trong phạm vi quy mô nhỏ của khu quy hoạch, quá trình tăng dân số không phụ thuộc vào tỷ lệ này mà chủ yếu là do sức hút đầu tư, sự dịch chuyển lao động do sự phát triển mạnh của quá trình công nghiệp hoá của tỉnh Quảng Ngãi cùng sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
3.2. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của đồ án:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	I
	Dân số dự báo
	người
	1500

	II
	Sử dụng đất
	
	

	1
	Tổng diện tích quy hoạch
	ha
	khoảng 8,2

	2
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	2.1
	- Đất ở
	m²/người
	8 - 50

	2.2
	- Đất công trình công cộng, dịch vụ
	m²/người
	>2

	2.3
	- Đất cây xanh
	m²/người
	>2

	2
	Tầng cao công trình
	
	

	2.1
	- Nhà ở
	Tầng
	≤ 8

	2.2
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	Tầng
	≤ 21

	3
	Mật độ xây dựng
	
	

	3.1
	- Nhà ở
	%
	50 - 90

	3.2
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	%
	40 - 60

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Tỷ lệ đất giao thông
	%
	>20

	2
	Cấp điện
	
	

	2.1
	- Sinh hoạt
	KW/hộ
	≥3

	2.2
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	W/m2sàn
	30

	3
	Cấp nước
	
	


	3.1
	- Sinh hoạt
	Lít/người.ngđ
	≥150

	3.2
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	Lít/m²sàn.ngđ
	≥2

	4
	Tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải
	% (nước cấp)
	≥80

	5
	Tỷ lệ đường có hệ thống thoát nước mưa
	%
	100

	6
	Chất thải rắn
	Kg/người/ng.đêm
	0,8 - 1

	
	
	Tỉ lệ thu gom
	≥ 90%


4.1 Nguyên tắc

a.Tính chất:

· Là khu đô thị, kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, khai thác quỹ đất đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển cho khu vực. 

b. Nguyên tắc tổ chức:

· Các phương án đề xuất điều chỉnh phải được dựa trên cơ sở tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015. Đồng thời, nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng cơ sở đồng bộ phải dựa trên điều kiện thực tế quy hoạch chi tiết các dự án liên quan trên khu vực quy hoạch xây dựng. 

· Các khu chức năng phải ở vị trí phù hợp đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và phải liên hệ thuận tiện với nhau bằng hệ thống giao thông hợp lý, an toàn, đảm bảo được bán kính phục vụ của các công trình công cộng, dịch vụ, công viên, cây xanh…

· Phân khu chức năng phải tận dụng được địa hình tự nhiên, hiện trạng xây dựng, và hiện trạng xã hội để tổ chức đô thị và bố trí hệ thống kỹ thuật, hiệu quả cao về đầu tư khai thác, sử dụng.

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu chức năng quy hoạch:
· Hiện trạng sử dụng đất và các công trình kiên cố đã được xây dựng trong phạm vi quy hoạch.

· Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp nối và giao cắt với khu quy hoạch.

· Bán kính và quy mô phục vụ các công trình dịch vụ công cộng lân cận hiện có hoặc đã được định hướng trong quy hoạch phân khu trung tâm thành phố Quảng Ngãi có liên quan đến khu vực quy hoạch.

· Tính chất của khu quy hoạch trong quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
4. Nội dung điều chỉnh:
Theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép cập nhật, bổ sung 18.791m2 vào Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015; giảm quy mô diện tích của Quy hoạch chi tiết 1/500 khu II đê bao phục vụ dự án Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 15/12/2017. Cụ thể như sau: 
· Tổng diện tích Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi sau khi cập nhật bổ sung là 82.485m2.
·  Giảm quy mô diện tích Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao phụ vụ dự án Trung tâm hội tỉnh Quảng Ngãi khoảng 18.791m2; Tổng diện tích quy hoạch còn lại là 117.303m2.

· Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 44/TB-UBND ngày 10/3/2020 điều chỉnh chức năng Khu đất 1,82ha thành đất thương mại dịch vụ và đất ở. 

· Phân chia các khu vực đất theo các đối tượng sử dụng và mục đích khác nhau với các loại chức năng sau:

+ Khu chức năng công trình thuơng mại-dịch vụ: Bố trí công trình dịch vụ thương mại tại những vị trí thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, mua sắm của người dân trong khu quy hoạch và khu vực lân cận;


+ Khu nhà ở: Bố trí các lô đất phù hợp để công năng sử dụng theo từng nhóm nhà ở;


+ Khu hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác. 

· Các khu đất được phân chia trên cơ sở đánh giá vị trí địa hình và theo quy phạm quy hoạch. Các công trình hạ tầng xã hội được bố trí ở các vị trí đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất.

Bảng cân bằng sử dụng đất điều chỉnh:
	STT
	Loại đất
	Quy hoạch được duyệt QĐ số 320/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 và được điều chỉnh cục bộ theo CV 681/UBND-CNXD ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 
	Quy hoạch phần bổ sung theo QĐ 540/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 
	Quy hoạch điều chỉnh sau khi cập nhật, bổ sung theo QĐ 540/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Ghi chú

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Diện tích
	Diện tích
	Tỷ lệ
	

	
	
	(m2)
	(%)
	(m2)
	(m2)
	(%)
	

	1
	Đất ở
	32.785,94
	51,47
	7.996,32
	40.782,26
	49,44
	Điều chỉnh tăng

	2
	Đất công trình công cộng, dịch vụ
	3.203,25
	5,03
	2.423,17
	5.626,42
	6,82
	Điều chỉnh tăng

	3
	Đất vườn hoa cây xanh
	2.154,37
	3,38
	3.355,64
	5.510,01
	6,68
	Điều chỉnh tăng

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật sau nhà 
	1.696,61
	2,67
	0
	1.696,61
	2,06
	Không điều chỉnh

	5
	Đất trạm bơm
	217,61
	0,34
	0
	217,61
	0,26
	Không điều chỉnh

	6
	Đất giao thông và HTKT khác
	23.636,40
	37,11
	5.015,87
	28.652,87
	34,74
	Điều chỉnh tăng

	Tổng cộng
	63.694,18
	100,00
	18.791,00
	82.485,18
	100,00
	Điều chỉnh tăng


 Trên cơ sở quy hoạch 1,88ha, quỹ đất xây dựng được phân bổ theo chức năng sử dụng đất đảm bảo mật độ gộp ≤ 60% cụ thể như sau:


a. Đất ở:


Diện tích quỹ đất xây dựng nhà ở phố thương mại theo quy hoạch phân lô mới: 7996,32m2 chiếm tỷ lệ 42,55% tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch.
- Nhà thương mại 55 lô:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 85%;

+ Chiều cao công trình tối đa: 5 tầng; 

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 4,25 lần.


b. Đất công trình thương mại –dịch vụ:

Đất công trình thương mại – dịch vụ (ký hiệu TMDV) có diện tích 2.423,17m2, chiếm tỷ lệ 12,9% tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch.
+ Mật độ xây dựng tối đa: 60%;

+ Tầng cao tối đa: 21 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 12,6 lần;

+ Khoảng lùi tối thiểu: 6m.

c. Đất cây xanh:

Tổng diện tích đất công viên cây xanh trong khu dân cư là 3.355,64m2, chiếm tỷ lệ 17,86% tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch. Khu công viên cây xanh là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, thể thao, triển khai các hoạt động văn hoá quần chúng, tiếp xúc với thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần… phục vụ cho khu dân cư quy hoạch cũng như khu dân cư lân cận. Trong khu quy hoạch các khu cây xanh được phân bố đồng đều giữa các khu ở đảm bảo bán kính phục vụ gần nhất cho người dân đồng thời làm thông thoáng về không gian sống, giảm thiều mức độ ô nhiễm môi trường, giảm thiều mật độ xây dựng và bê tông hóa. 

Việc bố trí công viên cây xanh nhằm đảm bảo mật độ cây xanh cho toàn khu quy hoạch cũng như  từng khu vực riêng lẻ có mật độ phân tán kết hợp với hệ thống cây xanh vỉa hè tạo nên không gian xanh mát hiện đại cho toàn khu quy hoạch. 


d. Đất giao thông + hạ tầng kỹ thuật:

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác có diện tích khoảng 5.015,87m2 chiếm 26,69% tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố. 
Tổ chức giao thông đơn giản, rõ ràng, mạch lạc; thực hiện đúng các quy chuẩn quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. 
BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẠM VI BỔ SUNG
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ %

	A
	Đất ở
	NP
	            7.996,32 
	42,55

	B 
	Đất thương mại dịch vụ
	TMDV
	            2.423,17 
	12,90

	C 
	CV cây xanh + phố đi bộ
	CX
	            3.355,64 
	17,86

	D
	Đất giao thông + HTKT khác
	GT
	            5.015,87 
	26,69

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	          18.791,00 
	100,00


	BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT Ở PHẦN ĐIỀU CHỈNH

	STT
	KÝ HIỆU
	THỨ TỰ LÔ
	DIỆN TÍCH/LÔ
	MĐXD
	TỔNG SỐ LÔ
	TẦNG CAO TỐI ĐA
	TỔNG DIỆN TÍCH

	
	
	
	M2
	%
	 
	(TẦNG) 
	M2

	Đất ở nhà phố
	     55,0 
	 
	7.996,32

	1
	NP1
	 
	 
	 
	23
	 
	3.438,16

	
	
	01
	152,00
	80
	1
	5
	152,00

	
	
	02-08
	120,00
	85
	7
	5
	840,00

	
	
	09
	424,90
	53
	1
	5
	424,90

	
	
	10-14
	120,00
	85
	5
	5
	600,00

	
	
	15
	421,26
	54
	1
	5
	421,26

	
	
	16-22
	120,00
	85
	7
	5
	840,00

	
	
	23
	160,00
	78
	1
	5
	160,00

	2
	NP2
	 
	 
	 
	9
	 
	1.120,00

	
	
	01,09
	140,00
	82
	2
	5
	280,00

	
	
	02-08
	120,00
	85
	7
	5
	840,00

	3
	NP3
	 
	 
	 
	23
	 
	3.438,16

	
	
	01
	160,00
	78
	1
	5
	160,00

	
	
	02-08
	120,00
	85
	7
	5
	840,00

	
	
	09
	423,08
	53
	1
	5
	423,08

	
	
	10-14
	120,00
	85
	5
	5
	600,00

	
	
	15
	423,08
	53
	1
	5
	423,08

	
	
	16-22
	120,00
	85
	7
	5
	840,00

	
	
	23
	152,00
	80
	1
	5
	152,00


6.  Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:


6.1.1. Ý tưởng chung về tổ chức hình ảnh không gian toàn khu vực
Tạo lập hình ảnh khu ở mới hiện đại, phù hợp điều kiện tự nhiên & hiện trạng của khu vực.


6.1.2. Tổ chức không gian quy hoạch:

Bố cục không gian ở được bố trí theo ô bàn cờ. Các không gian công cộng, cây xanh được bố trí tập trung, đảm bảo bán kính phục vụ tốt nhất đến từng khu 

Khu công viên cây xanh được bố trí có bán kính hợp lý với các khu dân cư và công trình công cộng trong khu vực. Bãi đậu xe được bố trí gần nhất đối với các khu vực dịch vụ công cộng. Khu cây xanh có sân tập TDTT tạo sân chơi giải trí ưu việt cho người dân.

Cây xanh ven đường được đầu tư trồng đồng bộ, sử dụng các loại cây có tán lớn nhưng thân tán chắc khoẻ, tránh gãy đổ khi mùa bão lũ tới. Các cây trồng trong dải cây xanh cách ly cần kết hợp với các yếu tổ kiến trúc nhỏ để tạo không gian sinh động và đặc trưng của địa phương.

6.1.3. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Nhằm đạt được các yêu cầu tổ chức cảnh quan đề ra, việc tổ chức các công trình cần đảm bảo các yêu cầu sau:

· Các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đề ra. Việc bố trí công trình sao cho hài hòa về tầm nhìn, màu sắc, hình khối với các công trình điểm nhấn khác trong khu vực;

· Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan như: trụ cứu hoả, biển báo, biển chỉ dẫn, ghế đá... đảm bảo không làm che khuất các chi tiết kiến trúc chính của công trình, không gây cản trở lưu thông trong nội bộ, không gây nguy hiểm cho người sử dụng;

· Các kiến trúc phụ như hàng rào che chắn trong khu chức năng... nên tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích sử dụng các loại cây thiên nhiên, ... làm hàng rào;

· Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình hài hoà với nhau trong tổng thể Khu dân cư nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà;

· Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác phải tổ chức tốt.


6.1.4. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

Đồ án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp về bố cục phân khu chức năng, bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu vực, để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu vực đã được đề ra nhằm đạt được các mục tiêu về một khu đô thị có chất lượng môi trường cao, điều kiện sống tốt, quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

- Về tổ chức các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đã đề ra để các yếu tố tham gia tạo cảnh quan chính của khu ở là các công trình, cây xanh công viên và không gian trống vẫn giữ được ý đồ trong bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án;

- Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến không gian cảnh quan của đô thị như trụ cứu hỏa, biển báo, quảng cáo, chòi nghỉ chân, ghế đá,... đảm bảo không làm che khuất chi tiết kiến trúc của công trình chính, không gây cản trở lưu thông, không gây nguy hiểm cho người sử dụng các tiện ích đô thị và người sinh sống trong khu dân cư.

- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình kiến trúc hài hòa với nhau trong tổng thể khu quy hoạch.

- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử lý phải được tổ chức tốt.

6.1.5. Yêu cầu về tổ chức công trình:

Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu đồng thời đảm bảo các tiêu chí của một khu đô thị mới hiện đại, đảm bảo các tổ chức và bố cục không gian của khu ở theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, thì quá trình quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực cần tuân thủ theo một số các yêu cầu sau:

- Công trình công cộng phải đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới xây dựng. Bãi đậu xe phải đáp ứng được ít nhất 80% nhu cầu, khuyến khích tổ chức bãi đậu xe cả bên trong công trình và ngoài trời. Mật độ trồng cây xanh trong các công trình tối thiểu là 30% diện tích khuôn viên. 

- Tại ngã giao nhau giữa các đường giao thông trong khu nhà ở, đảm bảo kích thước vạt góc hàng rào khu đất tối thiểu 4x4m để gia tăng tầm nhìn khi lưu thông. Tại vườn hoa trung tâm, không thiết kế hàng rào mà trồng cỏ theo chiều cong với bó vỉa để tạo không gian mở xuyên suốt.

- Cao độ hoàn thiện tại các bó vỉa lề đường cao 10 ->15cm, chiều cao trệt (kể cả lửng) tối đa 7,0m; chiều cao thông thủy của tầng hầm không thấp hơn 2,5m;

- Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các căn nhà phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa gam màu sáng cùng với màu tối hơn. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

- Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao nhất là tại các vị trí chiều ngang, chiều đứng của gờ viền cửa sổ, khung và tường lửng thì không nên sử dụng. Màu trắng có thể dùng ưu tiên. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite, đá cẩm thạch. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh vec-ni màu nhạt hoặc vừa, hoặc sơn, hoặc sắt, hoặc nhôm.

- Tường rào khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, nếu xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt, thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm miễn sao nó phải hài hòa với màu nhà. Các loại hình, tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,2m, phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

- Trong khu vực ở không cho phép gắn biển quảng cáo. Tại tầng trệt của khối thương mại dịch vụ phần phía ngoài đường, biển quảng cáo được thiết kế gắn liền với công trình, màu sắc trang nhã. Kích thước biển quảng cáo chính có kích thước khoảng 1 x 4m, và biển phụ có thể gắn vuông góc với tường mặt tiền với kích thước 0,6 x 1m.
6.2 Thiết kế đô thị:
6.21. Nguyên tắc chung thiết kế đô thị:

- Thực hiện theo hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị của thông tư số 12/2016/TT-BXD.

- Đảm bảo tuân thủ chính xác các quy định về khoảng lùi, tầng cao trung bình, mật độ xây dựng,...

- Về hình thức kiến trúc công trình: cần thống nhất về kiểu dáng, mầu sắc cho từng cụm hoặc từng dãy phố.

6.2.2. Cảnh quan đô thị các trục đường,  khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn.
· Các trục đường giao thông:

- Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc các trục không gian chủ đạo:

+ Cần tạo sự đồng bộ giữa các công trình kiến trúc đứng cạnh nhau, nhất là chiều cao tầng, mật độ xây dựng và khoảng lùi xây dựng.

+ Cấu trúc mặt quay ra các tuyến chính của công trình cần tuân thủ các điều kiện sau đây: Có sự tách biệt về đường nét giữa các tầng; Trong không gian hẹp cấm sử dụng các loại kính màu hoặc phản quang; Phải có sự hài hoà về màu sắc giữa khuôn cửa với màu của mặt công trình.

- Cây xanh và thiết kế đô thị cho các trục đường:

+ Trên trục lộ chính cần phải thiết kế đường cho người tàn tật, dải cây xanh chống ô nhiễm tiếng ồn, bụi; vật liệu lát hè đường, hình thức bó vỉa, các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông. 

+ Các thiết kế đô thị cục bộ cần quan tâm đến việc tổ chức các chủng loại cây trồng dọc đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển quảng cáo, biển báo dẫn hướng, tuyến hành lang dành riêng cho người tàn tật, người đi bộ; mầu sắc, hình khối công trình; kiến trúc và hình thức hàng rào. 

·  Các khu vực không gian mở:

Chức năng cho các không gian mở trong khu vực nghiên cứu:

Các công trình kiến trúc trong không gian mở: Trong không gian mở hạn chế xây dựng các công trình kiến trúc, chỉ xây dựng các công trình biểu tượng và công trình phục vụ công cộng như: tượng đài, chòi nghỉ chân, ngắm cảnh, nhà vệ sinh…

Cây xanh, quảng trường: hệ thống cây xanh hè phố, cây xanh công trình, cây xanh công viên tập trung tổ chức gắng liền và liên tục thành dải, đảm bảo các yêu cầu tạo bóng mát xuyên suốt cho người đi bộ, góp phần nâng cao các giá trị cảnh quan môi trường;

Cây xanh công viên: Công viên là không gian công cộng quan trọng trong một khu dân cư nơi con người giao tiếp với con người và với thiên nhiên. Về mặt thẩm mỹ, cảnh quan công viên cũng góp phần làm “mềm” các khối công trình kiến trúc. Các cây trồng trong công viên phải cao và có tán rộng để tạo bóng mát. Dưới mặt đất là các bãi cỏ rộng có trồng xen kẽ hoa tạo thêm màu sắc và hương thơm.

Đối với các nút, ngã giao nhỏ cần chú trọng đến khoảng lùi, góc vạc trong việc lưu thông.

·  Các công trình điểm nhấn:

Cụ thể hóa Thiết kế đô thị theo đồ án quy hoạch, ý tưởng kiến trúc công trình điểm nhấn theo tính chất công trình, cảnh quan xung quanh:

Các công trình chợ và công trình công cộng bố trí tập trung xung quanh khu công viên chính, là các kiến trúc mang dáng dấp lớn , hình thức và màu sắc mang tính đặc trưng cho toàn khu quy hoạch. 


6.2.3. Các thiết chế trong thiết kế đô thị:

·  Nâng cao môi trường sống trong Khu dân cư, đảm bảo an toàn:

- Bảo vệ môi trường đặc trưng cho các khu ở bằng cách bảo vệ, cải tạo, trồng mới cây xanh dọc các tuyến phố, quanh các khu ở, khuyến khích tổ chức không gian vườn trong các hộ gia đình;

- Sử dụng các trang thiết bị phù hợp với môi trường xung quanh trong thiết kế tạo cảnh quan đô thị;

- Bố trí trang thiết bị đường phố phù hợp với chức năng tuyến;

- Xác định điểm tập kết, công cụ thu gom rác đúng vị trí và có hình thức phù hợp;

- Quy định các khoảng cách trồng cây ven đường, các tuyến hàng rào cây xanh và các thiết kế trên đường phố;

- Trồng cây lát vỉa hè cần nghiên cứ phù hợp với từng dạng kiến trúc công trình và phù hợp với chức năng tuyến phố.

·  Thiết kế môi trường cảnh quan xung quanh các công trình kiến trúc:
Tăng cường diện tích cây xanh, khuyến khích độ che phủ, bóng cây trong khoảng sân vườn bao quanh công trình và mặt trước. Đối với khoản sân dành cho trồng hoa, cây xanh thiết kế cần hài hòa về màu sắc, hình khối với các không gian xung quanh. Các khoảng không gian thoáng, khoảng lùi của các công trình cần hết sức tôn trọng. Các đường dạo, xe ra vào công trình cần được kết nối hợp lý với đường giao thông khu vực.

·  Quy định về tầng cao và khoảng lùi xây dựng:

- Đối với công trình thương mại dịch vụ: 

+ Tầng cao tối đa: 21 tầng

+ Khoảng lùi tối thiểu: 6m

- Đối với công trình nhà ở: 

- Tầng cao tối đa: 5 tầng (chiều cao công trình <19m)
- Khoảng lùi tối thiểu: 0m

·  Bố trí công trình kiến trúc 

Khoảng cách tối thiểu giữa các công tình xây dựng riêng lẻ hoặc dãy nhà liên kế trong khu vực quy hoạch xây dựng được quy định:

 
+ Khoảng cách giữa các cạnh dài của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo (1/2 chiều cao công trình và không được <7m. với các công trình có chiều cao >46m thì khoảng cách giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà phải đảm bảo (25m.
 
+ Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo (1/3 chiều cao công trình và không được <4m. Đối với các công trình có chiều cao (46m, khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà phải đảm bảo (15m.
·  Khoảng lùi công trình:

	                       Chiều cao xây dựng                                             công trình (m)

Lộ giới 

đường tiếp 

giáp với lô đất xây dựng 

công trình (m)
	≤19
	19 ( < 22
	22 ( < 28
	( 28

	< 19
	0
	3
	4
	6

	19 ( < 22
	0
	0
	3
	6

	( 22
	0
	0
	0
	6


·  Quy định về mật độ xây dựng:

- Xác định mối quan hệ giữa kích thước xây dựng và hình khối công trình kiến trúc, giữa mật độ xây dựng và chiều cao để tạo hiệu quả cảnh quan kiến trúc và hình ảnh đặt trưng cho không gian kiến trúc của Khu dân cư.

- Quy định khoảng cách giữa các công trình phải đảm bảo thông thoáng cho các không gian đệm, đảm bảo diện tích đổ bóng nhiều nhất tạo không gian mát cho các khối tích công trình và không gian công trình xung quanh.

- Mật độ xây dựng tối đa các khu nhà ở thương mại: 85%

- Mật độ xây dựng tối đa đất công trình thương mại - dịch vụ: 60%.

·  Hướng công trình:

Các công trình kiến trúc về cơ bản là được bố trí song song với đường.

·  Bóng mát:

- Việt Nam là quốc gia ở khu vực bán nhiệt đới với lượng bức xạ lớn, cách hiệu quả nhất để làm mát sử dụng bóng mát.

- Nghiên cứu thiết kế các phương án bóng mát và sử dụng mô hình công trình để tạo bóng mát hiệu quả nhất.

- Nghiên cứu các mẫu công trình truyền thống của Việt Nam, nhận thấy ban công ngoài và mái hiên rất tốt để tạo bóng mát và làm mát không khí trong nhà. Cần thiết sử dụng các phương tiện làm mát khác để đảm bảo tối đa lượng bóng mát che phủ công trình. 

·  Bảo vệ các mặt Đông Tây:

Mặc dù đồ án đã cố gắng sử dụng chiến lược thiết kế định hướng các công trình đưa mặt đứng về phía Đông và Nam để giảm lượng phơi sáng, tuy nhiên do tính chất của Khu dân cư, sẽ không tránh khỏi các công trình hướng về phía Bắc và Tây, chúng sẽ gây không ít ảnh hưởng để thiết kế một cảnh quan sinh động. Vì thế chúng ta phải chấp nhận việc sẽ có một vài công trình có độ phơi sáng cao, cần thiết sử dụng các chiến lược làm mát khác để giảm độ bức xạ nhiệt trên đó. Đề xuất sử dụng cây xanh và sử dụng các công trình khác để tạo thêm bóng mát. 

7. Chỉ giới đỏ và chỉ giới xây dựng


7.1. Nguyên tắc chung:

Chỉ giới đường đỏ trên một tuyến đường được xác định thông qua việc xác định vị trí tim đường sau đó mở rộng về hai phía theo kích thước mặt cắt ngang giao thông trên tuyến đường đó. Vị trí tim đường được xác định bởi các mốc toạ độ tim đường, các mốc này được xác định theo hệ toạ độ X,Y của lưới toạ độ Quốc gia trên nền bản đồ đo đạc khu vực quy hoạch.

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình được xác định bởi khoảng lùi (khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng) do yêu cầu của quy hoạch kiến trúc hoặc khoảng cách an toàn cho phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường giữa các công trình.
7.2. Xác định chỉ giới xây dựng:

Để đảm bảo các yêu cầu về giao thông, cảnh quan và an toàn cháy nổ, chỉ giới xây dựng được xác định như sau:

· Đối với khu đất nhà ở riêng lẻ: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.
· Đối với các khu đất xây dựng công trình công cộng và đất cây xanh: chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3- 6m.

CHƯƠNG VI
QUY HOẠCH HỆ THỐNG  HẠ TẦNG KỸ THUẬT (PHẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG)
1. Giao thông:

1.1. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn, quy phạm ngành. 

- Bảo đảm sự kết nối giao lưu thuận lợi trong khu vực cũng như các tuyến giao thông ngoài khu quy hoạch. 


1.2. Giải pháp thiết kế:
Để khớp nối với hạ tầng khung của đô thị, đồ án cập nhật giải pháp quy hoạch đối với tuyến đường nội bộ như sau: Xây dựng các tuyến đường trục và nội bộ này theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt và tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn.


1.3. Quy mô mặt cắt các tuyến đường:

Để đảm bảo nhu cầu vận chuyển cũng như lưu thông trong khu quy hoạch và phù hợp với quy hoạch chung bố trí bổ sung các  mặt cắt đường như sau:
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Đường quy hoạch mới trong khu vực.
· Các chỉ tiêu KT-KT đạt được:

Mật độ mạng đường:  


>3km/km2.

 Bề rộng một làn xe ôtô: 

3,0m - 3,75m.

Bề rộng một làn người đi bộ: 
0,75- 0,8m.

Bán kính bó vỉa: Tại các ngã giao nhau giữa các đường trục chính, các đường khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 12-20 m. Tại các ngã giao nhau giữa các đường khu vực và các đường nội bộ bán kính bó vỉa thiết kế từ 8-10 m.

Bán kính cong bằng của các tuyến đường chính đảm bảo ( 50m, đối với đường nội bộ R( 20 m.

· Độ dốc đường:

Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ đốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

· Kết cấu mặt đường

Mặt đường được gia cố bằng bê tông nhựa asphan, vỉa hè được lát gia cố lát gạch đảm bảo yêu cầu của đường đô thị. Kết cấu của mặt đường được đề xuất như sau:

Mặt đường bê tông nhựa asphan ( từ 1 đến 2 lớp)

Lớp móng trên là CPĐD loại 1

Lớp móng dưới là CPĐD loại 2

Lớp sát đáy móng lu nén đạt K=0.98

·  Bó vỉa, dải phân cách:

- Bó vỉa loại thông thường (cho xe lên) bằng bê tông M300 đá 1x2 đổ tại chổ kết hợp lắp ghép.

- Phần lắp ghép dạng vát có kích thước: rộng 35cm; chiều cao phía vỉa hè 17cm, phía mặt đường 5cm, dài 100cm. 

Lát gạch terrazzo.

Lớp vữa xi măng mác 75 dày 2.5cm.

Lớp bêtông đá 1x2 mác 150 dày 5cm.
1.4. Nút giao thông (Theo 22TCN 273 – 01)

Do đặc thù của mạng lưới giao thông trong khu vực quy hoạch, áp dụng hình thức giao cùng mức đối với tất cả các nút giao. Tuỳ theo lưu lượng giao thông trên các tuyến đường vào nút mà có thể áp dụng một trong các dạng nút giao sau:

- Nút giao đơn giản tự điều khiển;

- Nút giao có bố trí đảo phân luồng hoặc bố trí chỉ được rẽ trái hay chỉ được rẽ phải tại các điểm giao các quốc lộ.

Bán kính bó vỉa:

- Tại các vị trí giao nhau giữa các đường trong khu đô thị với nhau, bán kính bó vỉa từ 8m đến 12m.

1.5. Cao độ thiết kế và toạ độ thiết kế:

Cao độ thiết kế nền đường phụ thuộc vào cao độ san nền tại từng khu vực sao cho đảm bảo thoát nước mặt tốt nhất cũng như thuận tiện trong xây dựng, yêu cầu giao thông.

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc tỷ lệ 1/500.

- Toạ độ y và x của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia VN2000.

- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ cao độ Nhà nước.
2. Cấp điện:

2.1.  Các căn cứ lập thiết kế quy hoạch:
- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; 

- Qui phạm trang bị điện 11TCN (18, 19, 20, 21) – 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện .

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến xây dựng theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hiện hành; 

- Quy trình kỹ thuật an toàn của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 1995 của Bộ Xây Dựng ban hành năm 1996;

- QCVN 07-7:2016/BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, Quảng trường, đô thị TCXD VN 259:2001;

- Quy phạm về nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN - 4756 - 89;

- An toàn lưới điện trong xây dựng: TCVN - 4086 - 85;

- Sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng chuyên ngành.

2.2.  Phụ tải dùng điện:

PHỤ LỤC 
TÍNH TOÁN CHỌN MÁY BIẾN ÁP

	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Công suất đặt
(kW)
	Tổng công suất đặt
(kW)
	Hệ số sử dụng
	Tổng công suất sử dụng
(kW)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=6*7

	1
	Đèn chiếu sáng
	Bóng
	30
	0,080
	2,4
	1
	2,4

	2
	Nhà ở liền kề
	Hộ
	55
	5
	275
	0,8
	220

	3
	Thương mại, dịch vụ
	Công trình
	1
	20W/m2
	159,6
	0,8
	127,7

	4
	Cây xanh
	Công trình
	2
	5
	10
	0,8
	8

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	447,0
	 
	358,1


* Hệ số đồng thời: Kđt =
0,6


* Hệ số công suất: Cosφ =
0,9


* Công suất tác dụng: Ptd = P*Kđt = 214,8 kW


* Công suất biểu kiến: S = Ptd/Cosφ = 238,7 kVA

* Vậy chọn MBA có công suất 250 kVA



2.3. Phương án cấp điện:

a. Đường dây trung thế và TBA cấp điện cho khu dân cư:

- Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế 22kV đi ngầm cấp điện cho khu dân cư với chiều dài tuyến là 230 mét.
- Xây dựng mới 01 trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV cấp điện cho khu dân cư.

b. Đường dây hạ thế đi ngầm trên vỉa hè đường nội bộ trong khu dân cư:

- Xây dựng mới tuyến đường dây hạ thế đi ngầm cấp điện cho khu dân cư với chiều dài tuyến là 530 mét.
c. Đường dây chiếu sáng dọc theo các đường nội bộ trong khu dân cư:

- Xây dựng mới tuyến đường dây chiếu sáng đi kết hợp với đường dây hạ thế và đi độc lập là 320 mét.
3. Cấp nước:
3.2. Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước:

3.2.1. Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXD 33-2006: Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình Cấp nước;

- QCXDVN 01-2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

3.2.2. Tiêu chuẩn dùng nước:

a. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư, được lấy theo TCXD 33-2006, bảng 3.1:

+ q = 150 (l/người/ngày).

+ Tỷ lệ cấp nước cho dân cư: 100%

b. Tiêu chuẩn cấp nước cây xanh, được lấy theo TCXD 33-2006, bảng 3.3: q = 3 (l/m2/ngày).
c. Nước thất thoát: q = 10%*(a+b), theo TCXD33-2006, bảng 3.1.
d. Nước dự phòng (theo TCXD 33-2006, mục 3.3)

q = 5%*(a+b+c).
3.2.3. Tính toán nhu cầu dùng nước:

Lưu lượng tính toán nhu cầu cấp nước sinh hoạt; dịch vụ công cộng; sản xuất dịch vụ; cây xanh cho một ngày tại khu vực điều chỉnh bổ sung khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê Bao tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được tính toán trong bảng sau:

	STT
	Khu vực
thiết kế
	Qui mô

	%

Phục vụ
	Mật độ thiết kế
	Tổng số

người
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Khối tích nước sử dụng 1 ngày (m3)

	a
	Nhà Liền kề
	55
	100
	5
	275
	150
	41,25

	b
	Công trình thương mại – Dịch vụ
	
	
	10%
	
	
	4,1

	c
	Đất Cây xanh
	3.355,64
	
	
	
	3
	10,07

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	55,42

	d
	Nước thất thoát, lấy theo % * (a+b+c)
	 
	 
	10%
	 
	
	5,5

	e
	Nước dự phòng lấy theo % * (a+b+c+d)
	 
	 
	5%
	 
	 
	2,75

	*
	Tổng toàn khu
	 
	 
	 
	 
	 
	63,67


- Lưu lượng nước cấp tính toán trung bình 1 ngày đêm:

Qngàytb= 63,67 (m3/ngày)

- Lưu lượng nước cấp tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất (Mục 3.3 TCXD 33-2006):

Qngàymax = Kngàymax * Qngàytb
trong đó: Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngàymax = 1,2 
Qngàymax =  76,4 (m3/ngày)

3.2.4. Tính toán thủy lực đường kính ống cấp nước

- Lưu lượng giờ tính toán lớn nhất của ngày dùng nước nhiều nhất được xác định theo công thức: (Mục 3.3 TCXD 33-2006)

Qhmax  = Khmax *Qngàymax ​​​/ 24 (m3/h) 

trong đó, hệ số dùng nước không điều hòa giờ xác định theo công thức:

Khmax = (max x (max với: (max = 1,2;
(max: hệ số kể đến số dân trong khu dân cư (TCXD33-2006, bảng 3.2)

Số dân trong khu dân cư là 280 người => chọn (max ~= 2,0

Kh,max  ~= 1,2 * 2,0 = 2,40

=> Lưu lượng giờ tính toán lớn nhất của ngày dùng nước nhiều nhất:

Qhmax  = 7,64 (m3/h)
- Bảng tính toán thủy lực đường kính ống cấp nước khu dân cư:
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Đường kính ống cấp nước được tính toán theo công thức: 

	STT
	Diễn giải
	Q(m3/h)
	V

(m/s)
	D tính toán (mm)
	Chọn D(mm)
	V(thực)
(m/s)

	1
	Đường ống cấp nước phân phối
	7,64
	0,5
	110,07
	100
	0,28

	2
	Đường ống cấp nước dịch vụ
	2,01
	0,4
	44,10
	50
	0,31


Trường hợp có cháy xảy ra, lưu lượng nước chữa cháy: q=15l/s/1 đám cháy

	STT
	Diễn giải
	Q(m3/h)
	V

(m/s)
	D tính toán (mm)
	Chọn D(mm)
	V(thực)
(m/s)

	1
	Đường ống cấp nước chính cho sinh hoạt và có cháy xảy ra
	7,64+54=61,64
	1,5
	129,52
	100
	1,13


Vậy chọn đường kính ống cấp nước phân phối: D100mm và đường kính ống cấp nước dịch vụ: D=50mm;
Đường kính trục ống cấp nước chính cho sinh hoạt và chữa cháy: D = 100mm.
3.2.5. Lựa chọn vật liệu ống cấp nước:
Vật liệu ống cấp nước cho khu dân cư cần đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đáp ứng được tiêu chuẩn về nước ăn uống và sinh hoạt

- Chịu được mức độ áp lực làm việc thực tế.  

- Không bị ăn mòn, gỉ sét. 

- Bền

- Lắp đặt dễ dàng và đảm bảo độ kín các mối nối. 

- Không bị lão hóa

- Giá thành hợp lý

So sánh một số loại vật liệu ống thường sử dụng trong cấp nước: Ống uPVC, Ống thép tráng kẽm, ống HDPE.

Ống uPVC thưởng sử dụng loại dán keo, một hóa chất có tính độc hại, thường bị lão hóa dưới ánh nắng mặt trời, ít chịu được va đập, sau thời gian sử dụng lâu dài thành trong thường bị bám rêu, cặn , chất lượng ít đảm bảo hơn các loại ống khác….

Ống Thép tráng kẽm rất dễ bị ăn mòn, bề mặt bên trong dễ bám rêu, cặn bẩn ảnh hưởng chất lượng nước và làm giảm áp lực nước, hay tốn chi phí trong việc súc xả, vận hành. Ống nối ren nên phức tạp hơn, phải chú ý trong việc đảm bảo độ kín nước. Ống thép tráng kẽm có chi phí cao hơn các loại ống khác.

Ống HDPE rất bền, có độ uốn cao, độ bền cơ học và độ chịu va đập cao, chịu được rất tốt các dung dịch trên đường ống dẫn, không bị gỉ sét, đặc tính vượt trội về độ bóng láng bên trong thành ống cho nên hệ số ma sát thấp, lực cản dòng chảy thấp, không lắng cặn đóng rêu ngẹt đường ống. Ống được nối bằng phương pháp hàn nhiệt rất đơn giản nhanh chóng, dễ dàng rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ kín tuyệt đối. Đặc biệt ống HDPE chịu được ánh nắng mặt trời không bị ion hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Ống HDPE có chi phí đầu tư hợp lý, thấp hơn nhiều so với ống kẽm.

Do đó, công trình chọn vật liệu ống cấp nước cho dân cư nông thôn mới An Hòa là ống HDPE.

3.2.6. Phương án qui hoạch:



Hiện trạng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Do đó, phương án qui hoạch cấp nước là thiết kế xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước sinh hoạt mới cho khu vực: Được đấu nối với tuyến ống cấp nước D100 HDPE hiện trạng nằm trên đường Tôn Đức Thắng và đường Chu Văn An từ nguồn nước do trạm bơm số 5 trên đường Hai Bà Trưng cấp đến.

- Quy hoạch cấp nước sinh hoạt được thiết kế bao gồm:

+ Tuyến ống cấp nước chính và phân phối: Dùng ống D100/110 HDPE, dày 6,6mm. Tuyến ống được đấu nối thành mạng vòng và bố trí các trụ cứu hỏa D100mm với khoảng cách 100m;

+ Tuyến ống cấp nước dịch vụ: Dùng ống D50/63 HDPE, dày 4,7mm, ống được bố trí đi trên vỉa hè để cấp nước cho khu dân cư qui hoạch khi có nhu cầu.
4. Thoát nước thải:
· Trên cơ sở hệ thống thoát nước theo quy hoạch chung, đề xuất giải pháp hệ thống thu gom nước thải riêng hoàn toàn sau đó đổ vào hệ thống thoát nước chung của đô thị. Nước thải sau khi xử lý cục bộ trong bể tự hoại 3 ngăn sẽ được xả vào hệ thống đường ống thoát nước thải. Bố trí hệ thống ống thu gom nước thải và đấu nối vào hệ thống thu gom chung của đô thị để được đưa về trạm xử lý nước thải. Nước thải của đô thị sau khi được xử lý đảm bảo yêu cầu vệ sinh theo quy chuẩn mới xả ra nguồn tiếp nhận.

· Hệ thống thu gom bằng ống D300 HDPE chạy dọc theo hành lang kỹ thuật phía sau nhà và theo trục đường N1 để thu gom nước thải từ các hộ gia đình.

· Nước thải các hộ gia đình cần được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi xả vào hệ thống.

· Trên các đường cống tự chảy bố trí các giếng thăm cấu tạo, khoảng cách giữa các giếng thăm được thiết kế 30(50m/giếng.

5.  San nền:

5.1. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế:

Thiết kế san nền đảm bảo các yếu tố kỹ thuật sau:

- Nền vỉa hè cao hơn đường 0,15m tại vị trí tiếp giáp.

- Nền sân vườn bằng vỉa hè tại vị trí tiếp giáp.

- Nền nhà cao hơn sân vườn 0.3m.

- Cao độ san nền trong khu phải dựa vào cao độ thiết kế của quy hoạch chung định hướng đến năm 2040 và kết hợp với những tuyến đường hiện trạng đã xây dựng.


5.2. Giải pháp thiết kế:

- Các cao độ san lấp được thể hiện trong mặt bằng chuẩn bị kỹ thuật.

- Cote san nền phụ thuộc vào cote san nền của các khu dân cư xung quanh khu vực quy hoạch và cao độ đường Tôn Đức Thắng và đường Chu Văn An theo quy hoạch được duyệt. 

- Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía mặt đường, vào các cửa thu của hệ thống thoát nước đặt trực tiếp trên mặt đường, vào mạng lưới cống dọc vỉa hè, sau đó khớp nối với hệ thống thoát nước chung.

- Những khu vực tiếp giáp với nhà dân có giải pháp san nền để đảm bảo các khu vực nhà dân hiện trạng không bị ngập úng.


5. Thoát nước mưa:


6.1. Cơ sở thiết kế: 

- Dựa trên hướng thoát nước đã định hướng theo hệ thống giao thông.


6.2. Giải pháp thiết kế:

- Toàn bộ nước mặt trong khu quy hoạch sẽ được gom về các tuyến ống thoát nước dọc trục đường giao thông nội bộ bằng đường ống D600, chảy về đường ống chính trên trục đường Chu Văn An có đường kính D800.

- Bố trí hệ thống cống ngầm dưới đường để thoát nước mặt. Sử dụng cống tròn BTCT D600 → D800 có tải trọng H30-XB80.

- Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu là 0.50m dưới vỉa hè và 0.70m dưới đường.
6.2.1. Mặt bằng bố trí cống thoát nước mưa:
- Mặt bằng hệ thống thoát nước mưa bám theo bình đồ tuyến đường, tuân thủ theo bản vẽ quy hoạch được duyệt.

6.2.2. Trắc dọc đường ống:

- Độ dốc dọc đường ống thoát nước phụ thuộc vào cao độ và độ dốc dọc mặt đường hướng thoát nước, đảm bảo cao trình cửa xả thoát nước tốt, phù hợp với quy hoạch thoát nước mưa tổng thể.

- Cao độ đáy cống phụ thuộc vào cao độ vỉa hè và chiều cao đất đắp tối thiểu trên cống (50cm) và độ dốc dọc của cống. Chiều cao đắp trên trần cống tròn ngoài mặt đường Hmin=70cm.

- Độ dốc dọc cống thoát nước nhỏ nhất: Imin= 1.0‰.
7. Thông tin liên lạc: 

* Giải pháp thiết kế: 

- Hệ thống đường dây điện thoại, cáp thông tin, cáp truyền hình phục vụ nhu cầu dân cư trong khu vực được tổ chức dọc theo các trục đường giao thông trong khu vực. Kinh phí và khối lượng mạng lưới thông tin liên lạc được lập riêng do các nhu cầu thực tế và do các đơn vị khai thác thực hiện.
8. Cây xanh:

Việc trồng cây phải không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, không làm hư hại móng nhà và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm (không trồng cây dễ gãy, đổ) không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường (không trồng các cây có tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng...). 
8.1. Cây xanh trong vườn hoa:

Cây xanh trồng trong vườn hoa, vườn trong lô đất nhà biệt thự..., quy hoạch xây dựng thuận lợi cho người dân đô thị tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập TDTT, nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn...

·   Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh

- Cây thân đẹp, dáng đẹp

- Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi

- Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp.

- Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi

- Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu

- Có bố cục phù hợp với quy hoạch được duyệt.

· Về phối kết nên:

- Nhiều loại cây, loại hoa

- Cây có lá, hoa màu sắc phong phú theo 4 mùa

- Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi và cỏ, mặt nước , tượng hay phù điêu và công trình kiến trúc.

- Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.
8.2. Cây xanh vỉa hè:
Cây xanh trồng vỉa hè trong phạm vi chỉ giới đường đỏ. Tất cả các tuyến đường cấp phân khu vực trở lên đều phải trồng cây xanh đường phố. Cây xanh  trên vỉa hè đường phố bố trí cách nhau khoảng 10m (không nằm giửa lô đất ở) để tạo bóng mát cho người đi bộ đồng thời chống bụi, chống tiếng ồn và giải quyết điều kiện vi khí hậu cho Khu dân cư.  
9. Thu gom chất thải và bảo vệ môi trường: 

9.1. Cơ sở, tiêu chuẩn thiết kế:
· Rác thải sinh họat: 1kg/người/ngày-đêm. 

Theo QCVN 07:2010: Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị: Đô thị loại II lượng rác thải sinh họat là 1.0 kg/người/ngày-đêm.

Đề xuất chọn lượng rác thải sinh họat là 1 kg/người/ngày-đêm vì có hệ số an toàn hơn.
	TT
	Chất thải rắn
	
	tấn/ngày

	1
	Khu dân cư
	1 kg/người
	0,28

	2
	Công trình công cộng
	15% Rsh
	0,04

	
	Tổng (1(2)
	
	0,32



9.2. Giải pháp thiết kế:

Chất thải rắn phát sinh trong đô thị phải được phân loại, thu gom, tập kết về các điểm trung chuyển trước khi vận chuyển đến khu xử lý chung của đô thị.

Bố trí các thùng rác công cộng trên vỉa hè các trục đường, trong khuôn viên công trình với khoảng cách hợp lý; các cơ quan và hộ gia đình phải tự giác tập hợp chất thải rắn của mình vào đúng các vị trí quy định.

Chất thải rắn phải được thu gom định kỳ hàng ngày, đúng thời điểm theo quy định.
10. Tổng hợp đường dây, đường ống:

10.1. Cơ sở, tiêu chuẩn thiết kế:
- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn qui phạm giữa các đường dây đường ống với nhau khi đi cùng tuyến và hạn chế giao cắt giữa các tuyến kỹ thuật;

- Chủ yếu bố trí đường dây đường ống đi trên vỉa hè, trường hợp đường dây đường ống phải đi dưới lòng đường giao thông (qua đường, qua các nút giao thông) độ sâu chôn ống và kết cấu bảo vệ phải đảm bảo theo qui định.

10.2. Giải pháp thiết kế thiết kế:
Bố trí hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc đi trong hào kỹ thuật đi dưới vỉa hè; Hệ thống cấp nước, thoát nước mưa đi dưới vỉa hè đảm bảo khoảng cách ly tiêu chuẩn với hệ thống cấp điện, TTLL; Hệ thống thoát nước thải bố trí đằng sau các dày nhà ở đảm bảo độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

- Bảng quy định khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị  không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m):
	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải
	Cống thoát nước mưa
	Cáp điện
	Cáp thông tin
	Kênh mương thoát nước, tuy-nen

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2,0

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1,0

	Tuynel, hào kỹ thuật
	1,5
	1,0
	1,0
	2,0
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước thải
	1,0
	-
	0,4
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	


CHƯƠNG VII:

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Phạm vi nghiên cứu:

Với điều chỉnh quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao thì giới hạn về mặt không gian thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) chính là phạm vi nghiên cứu của đồ án và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của quá trình quy hoạch xây dựng, từ công tác giải phóng mặt bằng cho đến những yếu tố phát sinh sau này do hoạt động của con người trong khu vực quy hoạch 

· Nội dung:

- Nghiên cứu và dự báo diễn biến môi trường nếu không thực hiện dự án;

- Nghiên cứu các tác động môi trường khi thực hiện dư án ngay trong giai đoạn quy hoạch xây dựng đến khi vận hành dự án;

- Xây dựng tổng thể các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường cũng như các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường ngay trong giai đoạn quy hoạch xây dựng cho đến quá trình vận hành dự án;

- Xây dựng tổng thể các biện pháp quản lý môi trường, xác định rõ các công trình bảo vệ môi trường cần thực hiện trong quá trình triển khai dự án.

2. Phương pháp khoa học thực hiện ĐMC:
- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiểm (khí thải, nước thải, CTR). Trên cơ sở các hệ số ô nhiểm tuỳ theo từng nghành sản xuất và biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiểm về không khí, nước, CTR khi dự án triển khai.

- Phương pháp chỉ số môi trường: Phân tích các chỉ thị môi trường nền (điều kiện vi khí, chất lượng không khí, đất, nước ngầm, nước mặt,…) trước khi thực hiện dự án. Trên cơ sở các số liệu nền này, có thể đánh giá chất lượng môi trường hiện trạng tại khu vực thực hiện dự án, làm cơ sở để so sánh với chất lượng môi trường sau này và dự báo các tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về: Khí tượng thuỷ văn, địa hình, địa chất, điều kiện KT-XH tại khu vực thực hiện dự án.

- Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố KT-XH cần chú ý, quan tâm giảm thiểu trong quá trình hoạt động của dự án, bao gồm quá trình thi công xây dựng cơ bản đến quá trình vận hành dự án.

- Phương pháp mạng lưới: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động môi trường tự nhiên và các yếu tố KT-XH trong quá trình thực hiện dự án bao gồm cả quá trình thi công xây dựng và khi dự án đưa vào hoạt động.
- Phương pháp so sánh: Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nền cũng như dự báo nồng độ, tải lượng chất ô nhiễm môi trường phát sinh được so sánh với các QCVN có liên quan để rút ra các nhận xét về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án cũng như các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa cần phải thực hiện để đảm bảo quá trình triển khai dự án không tác động xấu đến môi trường.
- Phương pháp kế thừa: Trên cơ sở kết quả của các đề tài khoa học, các nghiên cứu trước về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT-XH, các tác động đến môi trường,.. của dự án phát triển đô thị, nhóm soạn thảo báo cáo ĐTM đã sử dụng các kết quả đã được công bố để tính toán, áp dụng cho dự án này.
3. Các căn cứ pháp lý lập ĐMC:

· Căn cứ pháp lý:

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017;

- Luật Bảo vệ môi trường, số 52/2002/QH11;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định về việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.   

· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 01: 2009/BYT – Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước dùng cho sinh hoạt; 

- QCVN 05: 2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06: 2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 08: 2008/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09: 2008/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- QCVN 14: 2008/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27: 2010/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về độ rung.

4. Hiện trạng môi trường:
Theo số liệu khảo sát năm 2011 của Trung tâm quan trắc môi trường: lượng nước thải của một số khu dân cư đang ngày càng tăng cả về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm. Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra môi trường. Môi trường nước các sông, kênh, rạch, hồ ở thành phố quảng Ngãi tuy chưa bị ô nhiễm nhưng trong tương lai cùng với sự hình thành các khu dân cư cũng như các khu công nghiệp thì chúng ta cần tính đến khả năng ảnh hưởng đến môi trường là rất lớn. 

4.1. Môi trường không khí và tiếng ồn:

Tiếng ồn là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các  tần số và cường độ âm rất khác nhau và gây cảm giác khó chịu cho người nghe
· Tác hại của tiếng ồn
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Hiện nay chất lượng không khí và tiếng ồn khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu do hoạt động sinh hoạt của nhân dân địa phương, các hoạt động chuẩn bị đầu tư của các dự án trong khu kinh tế (giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy...) và một phần rất nhỏ từ một số dự án đã đi vào hoạt động sản xuất.

·  Kiểm soát ô nhiễm không khí:

Nhìn chung hiện tại tải lượng các chất như CO, SO2, bụi ... trong không khí tại thành phố Qảng Ngãi nói chung và khu dân cư quy hoạch nói riêng đều nằm dưới chuẩn cho phép. Trong tương lai khi xây dựng khu dân cư và khu dân cư hình thành hoàn chỉnh cần thiết phải có biện pháp giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí.

·  Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn:

- Kiểm soát tiếng ồn trong nhà:

+ Bố trí công trình ở xa nguồn ồn trong điều kiện có thể.

+ Bố trí cây xanh xung quanh nhà để hút ẩm

+ Bố trí các phòng phụ như hành lang, bếp, phòng tắm, phòng phục vụ ... ở phía có tiếng ồn, các phòng ngủ, làm việc ở phía yên tĩnh.

+ Phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng bếp và khu cầu thang nên tập trung vào một phía và tăng cường cách âm giữa chúng và phòng ở.

+ Tường, sân và trần phòng tắm nên dùng kết cấu cách âm tốt.

+ Khu vệ sinh thường gây ồn ào, có thể dùng loại hố xí ít tiếng ồn là giảm được âm từ nguồn. Loại xí bệt có hệ thống xiphông kép có khả năng giảm nhỏ tiếng ồn vệ sinh.

- Kiểm soát tiếng ồn ngoài nhà:

Tiếng ồn ngoài nhà chủ yếu là do các phương tiện giao thông và các công trường xây dựng và các hoạt động khác...

Quy hoạch giao thông vận tải là một yếu tố cơ bản trong chiến lược toàn diện để giảm thiểu khí thải. Bao gồm những yếu tố sau:

+ Sử dụng đất và quy hoạch giao thông hợp lý,

+ Quản lý hệ thống giao thông vận tải và các qui định hỗ trợ,

+ Những chính sách phù hợp về huy động nguồn lực, chính sách thuế, giá cả, trợ cấp, các yếu tố về luật pháp và thể chế, xúc tiến và nâng cao nhận thức của dân chúng.

- Những nguyên tắc chủ yếu trong quy hoạch giao thông:

+ Quy hoạch giao thông phải được lồng ghép với quy hoạch phát triển toàn diện, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Tất cả những kế hoạch và dự án phải được lập trên cơ sở lấy ý kiến ở nhiều cấp khác nhau, trong đó có người sử dụng hệ thống giao thông các bên liên quan. 
4.2. Chất lượng nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt phát sinh do lao động và sinh hoạt của dân cư trong khu vực quy hoạch. Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng các chất hữu cơ cao, dễ phân huỷ sinh học (như Cacbonhydrat, protein, mỡ), các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi trùng, chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD) và các vi khuẩn, cần được xử lý khi thải ra ngoài môi trường.

· Chất thải rắn:

Chất thải rắn được tạo thành từ các nguồn sau:

- Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt)

- Từ các trung tâm thương mại 

- Từ các công sở, trường học , công trình công cộng

- Từ các dịch vụ đô thị.

- Từ các hoạt động xây dựng đô thị

- Từ các trạm xử lý nước thải và từ các đường ống thoát nước của khu dân cư.
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Tác động của việc quản lý không hợp lý CTR đô thị
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·  Thu gom, tích rác và xử lý rác tại khu dân cư: 

Công đoạn này có ý nghĩa rất lớn đối sức khỏe cộng đồng khu dân cư , tới dư luận cộng đồng và có liên quan đến hoạt động của toàn bộ hệ thống. 

Tích gom rác tại chỗ: Tích gom rác tại chỗ gồm các nguồn: khu nhà ở, nhà cao tầng, các nhà hàng, khách sạn .v.v... Ở các nước phát triển, ngay trong các nhà tầng (thấp, trung bình, cao tầng) đều có hệ thống thu rác và xử lý sơ bộ ngay tại chỗ. 
- Đối với nhà thấp tầng, ngoài phố thì sử dụng những phương tiện sau đây: Đổ vào thùng riêng, xô, túi ni lông..., hoặc tập hợp vào thùng rác công cộng hoặc có xe thu gom. 

- Đối với nhà cao tầng, chung cư: Các hộ tự tập trung đổ rác vào nơi quy định. 

Thiết kế, xây dựng ống kênh dẫn rác (hình trang sau):
4.3. Môi trường đất:
· Tác động tích cực: 

Việc thực hiện quy hoạch làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất trong khu vực, chủ yếu theo xu hướng tốt, nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng đất:

- Tăng giá trị sử dụng đất của phần diện tích đất hoang.

- Mặc dù quy hoạch chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng sẽ làm thay đổi đời sống một số hộ nông dân nhưng đây là các khu vực có năng suất canh tác thấp, việc chuyển đổi sẽ nâng cao giá trị kinh tế và hiệu quả sử dụng đất toàn khu vực.

- Định hướng phát triển không gian đã giữ lại tối đa diện tích đất trồng rừng hiện tại để tạo cảnh quan, khu vực cách ly và du lịch sinh thái...

·  Tác động tiêu cực: 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường đất cũng rất cao do các nguyên nhân:

- Các công tác chuẩn bị kỹ thuật có thể thay đổi môi trường đất và cấu trúc địa chất, làm thay đổi địa hình cảnh quan. 

- Quá trình đào đắp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở tầng sinh phèn có thể tạo điều kiện cho phèn hoá đất, đặc biệt ở vùng đất glây, gián tiếp làm axit hóa đất và nguồn nước. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tầng đất ở đây chứa nhiều chất hữu cơ và lưu huỳnh từ các khu rừng ngập mặn trước đây trong điều kiện không có oxy, nay bị đào lên tiếp xúc với không khí làm biến đổi lưu huỳnh từ dạng S2- sang SO4- làm axit hóa đất và giảm pH của đất. 

5. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình triển khai dự án: 
5.1. Trước giai đoạn thi công:

Các nguồn ô nhiễm: 

Trong giai đoạn này công việc chủ yếu là giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai và sắp xếp di chuyển. Không có nguồn ô nhiễm đến môi trường thiên nhiên trong giai đoạn này mà chủ yếu là tác động đến kinh tế xã hội của cán bộ, nhân dân trong khu vực.  

Giải pháp thực hiện: 

Thực hiện chính sách đền bù hổ trợ đúng với chính sách của nhà nước nhà của tỉnh Quảng Ngãi, phù hợp với thực tế, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ.  

5.2. Trong giai đoạn thi công:
Các biện pháp trong thời gian thi công: 

- Tập kết vật liệu đúng nơi quy định, có biện pháp phòng chống tai nạn, hỏa hoạn;

- Đảm bảo an toàn lao động cho người lao động;

- Bố trí đường vận chuyển sao cho hợp lý,  tránh ách tắc;

- Các biện pháp giảm thiểu chung như sau:
   

+ Để tránh hiện tượng trượt và sói lở đất cấn bố trí hệ thống tiêu thoát nước khi có mưa to hoặc khi thải nước sử dụng trong khi thi công sao cho không ảnh hưởng tới các hạng mục khác;

+ Giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách: tưới nước ngay hoặc ngăn cách che chắn các vật liệu, không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ kỹ. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước: Xây dựng tạm thời hệ thống nước thải và nước mưa trong thi công, vật liệu bỏ đi cần vận chuyển ngay tránh khi mưa làm xói mòn gây ô nhiễm nguồn nước;

+ Giảm thiểu ô nhiễm chất thải trong sinh hoạt: thu gom rác và nước sinh hoạt, đổ vào nơi quy định, xây dựng hệ thống xử lý tạm thời.

5.3. Trong giai đoạn hoạt động:

- Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí, bụi và khí thải, ...

- Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm tiếng ồn xung quanh các khu vực vui chơi giải trí, ..
- Rác thải sinh hoạt từ nhà dân, các khu công viên... phải chứa trong các túi nilông (loại thân thiện với môi trường) buộc kín, đặc trong các thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy bố trí tại các nơi quy định, và thu gom về nơi xử lý rác với tầng suất 1lần/ngày.

- Tất cả dân cư trong khu quy hoạch khi xây dựng nhà và công trình đều tuân thủ theo quy định về thiết kế nhà ở, công trình, cần xây dựng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc hoặc bể xử lý hoàn chỉnh để xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt ngay tại từng công trình. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại được dẫn vào hệ thống thoát nước chung.

- Chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình trên địa bàn quy hoạch về môi trường.
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:
I. 




CHƯƠNG VIII
KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN
1. Kết luận:
- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao được lập trên cơ sở Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 786a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Việc nghiên cứu quy hoạch là việc làm quan trọng nhằm tạo ra một khu đô thị hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội. Đồng thời tạo nên môi trường sống, sinh hoạt và vui chơi thích hợp, văn minh cho người dân đô thị.

- Quy hoạch chi tiết Khu đô thị trên nhằm đáp ứng mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Quảng Ngãi nói riêng và của Tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 

- Góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của thành phố Qảng Ngãi.

- Phủ kín đất trống trong đô thị, tạo điều kiện về nơi ở cho nhân dân nhờ khai thác quỹ đất trong khu vực, tăng nguồn thu cho ngân sách.

 - Góp phần nâng cấp, chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chính quyền thành phố.

- Khi khu dân cư này hình thành nhằm mục đích phát triển từng bước và dần hoàn thiện hạ tầng thành phố Quảng Ngãi theo quy hoạch được duyệt, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, làm tăng tốc độ đô thị hoá, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi.
2. Kiến nghị:
Việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao nhằm chỉnh trang và phát triển khu vực thành phố Quảng Ngãi, tạo mỹ quan cho đô thị Quảng Ngãi. Để bộ mặt khu vực ngày một hiện đại và khang trang đồng thời dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện môi trường, nâng cao đời sống dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đồ án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
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TIẾNG ỒN





Gây mệt mỏi thính giác, giảm thính lực, điếc nghề 





nghiệp





TAI NGƯỜI





Hệ thần kinh





Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, điện sinh ở não





Các cơ quan của cơ thể





Hệ hô hấp





Thị giác





Hệ tiêu hóa





Rối loạn tiền đình





Hệ vận động





Hệ tuần hoàn





Nước thải từ nhà dân





Nước thải từ nhà vệ sinh





Nước mưa chảy tràn





Lắng lọc








Bể tự hoại





Lắng lọc





Hệ thống xử lý nước thải 





Thải ra môi trường
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